
     

UBND TỈNH HOÀ BÌNH 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

               

  Số:           / TB-SGD&ĐT                                    Hoà Bình, ngày      tháng 7  năm 2022 

                           

THÔNG BÁO  
Kết quả xét, đề nghị tặng thưởng danh hiệu thi đua cấp tỉnh;  

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh 

Năm học 2021 - 2022 
 
 

 

- Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; 

- Căn cứ Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ 

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 

31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, 

khen thưởng; ; Thông tư số 5/2020/TT-BNV ngày 09/11/2020 của Bộ Nội vụ bãi 

bỏ khoản 7 Điều 2 Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ 

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 

31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, 

khen thưởng; 

- Căn cứ Quy chế Thi đua, Khen thưởng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình ban 

hành kèm theo Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND ngày 09/4/2018 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh; 

Xét đề nghị của các đơn vị, trường học năm học 2021-2022, 

Hội đồng Thi đua-Khen thưởng ngành Giáo dục tỉnh Hòa Bình đã họp xét, 

đề nghị tặng thưởng: 
 

I. Danh hiệu Chiến sỹ thi đua tỉnh Hòa Bình: 01 cá nhân 
 

  

1.  Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Hiệu trưởng trường phổ thông Dân tộc 

nội trú THPT tỉnh Hòa Bình. 

 

II. Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc: 07 tập thể 
 

  

1.  Trường Trung học phổ thông 19 - 5 Kim Bôi. 

2.  Trường Trung học phổ thông Lạc Long Quân. 

3.  Trường Trung học phổ thông Lạc Sơn. 

4.  Trường Trung học phổ thông Tân Lạc. 

5.  Trường Trung học phổ thông Yên Thủy A. 

6.  Trường phổ thông Dân tộc nội trú THCS&THPT huyện Kim Bôi. 

7.  Trường Phổ thông thực hành chất lượng cao Nguyễn Tất Thành - Cao 

đẳng Sư phạm Hòa Bình. 

https://thukyluat.vn/tim-kiem/?keyword=39/2012/N%C4%90-CP&match=True&area=2&lan=1&bday=27/4/2012&eday=27/4/2012
https://thukyluat.vn/tim-kiem/?keyword=39/2012/N%C4%90-CP&match=True&area=2&lan=1&bday=27/4/2012&eday=27/4/2012
https://thukyluat.vn/tim-kiem/?keyword=39/2012/N%C4%90-CP&match=True&area=2&lan=1&bday=27/4/2012&eday=27/4/2012
https://thukyluat.vn/tim-kiem/?keyword=39/2012/N%C4%90-CP&match=True&area=2&lan=1&bday=27/4/2012&eday=27/4/2012


 

III. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: 03 cá nhân 

 

1.  Bà Phạm Thị Thu Trang, giáo viên trường THPT Kim Bôi. 

2.  Bà Trần Thị Tuyết Nga, giáo viên trường THPT Kim Bôi. 

3.  Bà Vũ Thị Kim Thanh, giáo viên trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ. 
 

IV. Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh: 21 cá nhân 
 

1.  Bà Kiều Thị Hạnh, giáo viên trường THPT Đại Đồng. 

2.  Bà Hoàng Thị Tính, giáo viên trường THPT Đại Đồng. 

3.  Bà Võ Thị Thu Huyền, giáo viên trường THPT Đoàn Kết. 

4.  Bà Nguyễn Thị Thuận, giáo viên trường THPT Đoàn Kết. 

5.  Bà Nguyễn Thị Giang, giáo viên trường THPT Cao Phong. 

6.  Bà Nguyễn Đình Quân, giáo viên trường THPT Cù Chính Lan. 

7.  Bà Lê Thị Hồng Vĩnh, giáo viên trường THPT Cù Chính Lan. 

8.  Bà Phạm Ngọc Hà, Hiệu trưởng trường THPT Công Nghiệp. 

9.  Ông Bùi Văn Lưu, Phó Hiệu trưởng trường THPT Cộng Hòa. 

10.  Bà Nguyễn Thị Hồng Minh, giáo viên trường THPT Kim Bôi. 

11.  Ông Chu Văn Quân, Hiệu trưởng trường THPT Lạc Long Quân. 

12.  Bà Nguyễn Thị Thủy, giáo viên trường THPT Mai Châu. 

13.  Bà Vũ Huyền Trang, giáo viên trường THPT Mai Châu. 

14.  Bà Lê Hải Vân, giáo viên trường THPT Mai Châu. 

15.  Bà Đặng Lan Phương, giáo viên trường THPT Lạc Thủy. 

16.  Bà Lê Thị Hạnh, giáo viên trường THPT Mường Chiềng. 

17.  Ông Phùng Văn Thưởng, giáo viên trường THPT Mường Chiềng. 

18.  Ông Nguyễn Công Bằng, giáo viên trường THPT Quyết Thắng. 

19.  Bà Đinh Thị Hảo, Phó Hiệu trưởng trường THPT Quyết Thắng. 

20.  Ông Đinh Tiến Mạnh, giáo viên trường phổ thông Dân tộc nội trú 

THCS&THPT huyện Đà Bắc. 

21.  Bà Quách Thị Phương Xoan, giáo viên trung tâm GDTX tỉnh Hòa Bình. 

 

Sở GD&ĐT thông báo để các tập thể và cá nhân được biết; hoàn thiện báo 

cáo thành tích (kèm file điện tử của báo cáo thành tích ở định dạng “.doc” và gửi 

Email: p.tonghop@hoabinh.edu.vn). Lưu ý: Giám đốc Sở đã ký các Quyết định số 

1110/QĐ-SGD&ĐT ngày 22/6/2022 về việc tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên 

tiến và danh hiệu Lao động tiên tiến năm học 2021-2022; số 1111/QĐ-SGD&ĐT 

ngày 22/6/2022 về việc tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở năm học 2021-2022.  

- Tiêu chuẩn danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng: Phần phụ lục. 

- Hồ sơ đề nghị khen thưởng phải kèm theo đủ minh chứng (dùng bút đánh 

dấu tại các vị trí có tên của tập thể, cá nhân trong tài liệu minh chứng).  

- Hồ sơ trình khen thưởng cấp tỉnh: 01 bộ bản chính; hồ sơ trình Thủ tướng 

Chính phủ khen thưởng: 05 bộ bản chính. 
  



 

Sở GD&ĐT sẽ trình khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân có đầy đủ 

hồ sơ hợp lệ. 

Hồ sơ đề nghị khen thưởng của cá nhân cần phải gửi trực tiếp về Văn phòng 

Sở GD&ĐT ngày 12/7/2022./. 
 

 

Nơi nhận:  
- Các đơn vị, trường học; 

- Lưu VT, VP. 
 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 
Nguyễn Đức Lương 

 



 

  Phô lôc 

Tiªu chuÈn danh hiÖu thi ®ua vµ h×nh thøc khen thëng 

 

A. Tiêu chuẩn danh hiệu thi đua 
 

I. Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh  

Xét tặng cho cá nhân đạt tiêu chuẩn quy định tại Điều 22, Luật Thi đua khen 

thưởng; khoản 2, Điều 9, Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính 

phủ, cụ thể: 

1. Đạt thành tích tiêu biểu xuất sắc trong số những cá cá nhân đã có ba lần 

liên tục đạt danh hiệu“Chiến sỹ thi đua cơ sở”. 

2. Có đề tài ngiên cứu khoa học hoặc sáng kiến là giải pháp kỹ thuật, giải 

pháp quản lý, giải pháp công tác, giải pháp tác nghiệp, giải pháp ứng dụng tiến bộ 

kỹ thuật của cá nhân đó phải có tác dụng ảnh hưởng, nêu gương trong phạm vi 

ngành, lĩnh vực và toàn tỉnh được Hội đồng khoa học, Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh 

xem xét, công nhận. 
 

II. Tập thể lao động xuất sắc  

Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” được xét tặng cho tập thể tiêu biểu 

xuất sắc nhất trong số các tập thể đạt danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến theo quy 

định tại Điều 27, Luật Thi đua khen thưởng đạt các tiêu chuẩn sau: 

a) Sáng tạo, vượt khó hoàn thành tốt nhiệm vụ, thực hiện tốt các nghĩa vụ 

đối với Nhà nước; 

b) Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, có hiệu quả; 

c) Có 100% cá nhân trong tập thể hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong đó 

có ít nhất 70% cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”;  

d) Có cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” và không có cá nhân bị 

kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên; 

 đ) Nội bộ đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp 

luật của Nhà nước. 

 Tổ chức cơ sở đảng được đánh giá, xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở 

lên. 
 

B. H×nh thøc khen thëng 

I. B»ng khen cña Chñ tÞch UBND tØnh  

- Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có 02 năm liên 

tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó 

có 02 sáng kiến được công nhận và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cấp cơ sở. Nếu 

là đảng viên hàng năm phải được đánh giá, xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở 

lên. 

II. B»ng khen cña Thñ tíng ChÝnh phñ  

 “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” để tặng cho cá nhân gương mẫu 

chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đạt tiêu 

chuẩn sau: Đã được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và 05 năm tiếp theo 

trở lên liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 05 sáng kiến 

được công nhận và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cấp cơ sở.  
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